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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử  và Địa lí 7 ( Phần Lịch sử) 
Năm học: 2022 – 2023
I. LÝ THUYẾT
Câu 1: Trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí. 
Câu 2: Trình bày những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng. Nêu ý nghĩa và tác động của phong trào này đối với xã hội Tây Âu.
Câu 3: Lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 4: Mô tả sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
Câu 5: Trình bày nguyên nhân, nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo. Cuộc cải cách này đã tác động đến xã hội Tây Âu như thế nào?
Câu 6: Trình bày những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời trung đại. 
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí đối với lịch sử loài người là
A.thúc đẩy quá trình tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến.
B.tài nguyên của châu Mĩ, châu Á, châu Phi bị cướp đoạt.
C.dẫn đến nạn buôn bán nô lệ từ châu Phi sang châu Mĩ.
D.đưa đến sự ra đời của chủ nghĩa thực dân châu Âu.
Câu 2: Sau cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV, người nông nô như thế nào?
A. Được hưởng thành quả do phát kiến mang lại.
B. Được ấm no vì của cải xã hội ngàv càng nhiều.
C. Bị thất nghiệp vì phải làm thuê cho tư sản.
D. Bị trở thành những người nô lệ.
Câu 3: Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu ?
	A. Lăng lữ, quý tộc.
C. Công nhân, quý tộc.
	B. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc.
D.  Thương nhân, quý tộc.


Câu 4: Giai cấp tư sản được hình thành những thành phần nào?
A. Thương nhân giàu có, chủ xưởng, chủ đồn điền.
B. Địa chủ giàu có.
C. Qúy tộc, nông dân giàu có.
D. Thợ thủ công nhỏ lẻ.
Câu 5: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về xã hội ở châu Âu như thế nào?
A. Hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản.
B. Hình thành hai giai cấp quí tộc và công nhân.
C. Hình thành hai giai cấp quí tộc và nông nô.
D. Hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ công.
Câu 6: Đâu không phải  nguyên nhân dẫn đến bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo?
A. Giáo hội Thiên Chúa dần trở nên lũng đoạn, chỉ phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội châu Âu.
B. Giai cấp tư sản muốn sáng lập tôn giáo mới để cứu vớt những người nghèo khổ.
C. Nhiều giáo hoàng và giám mục quá quan tâm đến quyền lực và vật chất.
D. Nhiều lễ nghi Thiên Chúa giáo gây tốn kém và phiền phức cho đời sống của các tín đồ.
Câu 7: Ý nào dưới đây không phải  nội dung của phong trào Cải cách tôn giáo?
A. Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.
B. Phê phán những giáo lí giả dối của Giáo hội.
C. Đòi bỏ bớt những lễ nghỉ tốn kém
D. Đề cao công lao của Giáo hoàng.
Câu 8: Ông đã kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lý giả dối của giáo hội. Đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lý Kitô nguyên thủy. Ông là ai?
	A. M. Lu-thơ.
	B. G.Can-vanh.
	C. U.Sếch-xpia.
	D. N.Cô-péc-ních.


Câu 9: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của đạo nào?
	A. Đạo Hồi.
	B. Đạo Ki-tô.
	C. Đạo Phật.
	D. Ấn Độ giáo.


Câu 10: Phong trào cải cách tôn giáo có tác động như thế nào đến đạo Ki-tô?  
A. Làm sụp đổ hoàn toàn đạo Ki-tô.
B. Dẫn tới sự phân hóa thành hai giáo phái là Cựu giáo và Tân giáo.
C. Củng cố nền thống trị của đạo Ki-tô đối với xã hội.
D. Không có tác động gì đến đạo Ki-tô.
Câu 11: Đâu là biện pháp tuyển chọn nhân tài dưới thời Đường?
A. Các quan đại thần tiến cử người tài giỏi cho triều đình.
B. Mở trường học chọn ngay từ nhỏ, chủ yếu là con em quan lại.
C. Mở nhiều khoa thi.
D. Vua trực tiếp tuyển chọn
Câu 12: Tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương, chế độ tuyển dụng quan lại bằng hình thức thi cử là biểu hiện của sự tiến bộ và chính sách trọng người tài. Đó là sự phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới triều đại nào ở Trung Quốc?
	A. Nhà Tần.
	B. Nhà Hán.
	C. Nhà Đường.
	D. Nhà Minh.


Câu 13: Chế độ ruộng đất dưới thời nhà Đường được gọi là
	A. Công điền.
	B. Quân điền.
	C. Tịch điền.
	D. Lĩnh canh.


Câu 14: Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?
	A. Nhà Tần.
	B. Nhà Hán.
	C. Nhà Đường.
	D. Nhà Minh.


Câu 15: Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu đươc hình thành trên cơ sở nào?
A. Các thành thị trung đại.
B. Thu vàng bạc hương liệu từ Ấn Độ và phương Đông.
C. Sự phá sản của chế độ phong kiến.
D. Vốn và công nhân làm thuê.
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